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146 1 10A5 Triệu Duy Anh 09/10/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0346215282

147 2 10A5 Tống Thùy Dương 21/04/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0976755401

148 3 10A5 Nguyễn Trường Gia Đạt 26/01/2006 Nam Hà Tĩnh Kinh 0343566212

149 4 10A5 Phạm Minh Đức 03/08/2006 Nam Đắk Lăk Kinh 0838526832

150 5 10A5 Hoàng Văn Hùng 02/09/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0328992776

151 6 10A5 Đỗ Quốc Huy 24/07/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0973207876

152 7 10A5 Phạm Thị Thu Huyền 11/02/2006 Nữ Hà Tây Thái 0364514650

153 8 10A5 Trần Hoàng Khánh Huyền 30/12/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0387837057

154 9 10A5 Nguyễn Anh Khoa 04/12/2006 Nam Nam Định Kinh 0989367239

155 10 10A5 Đinh Trung Kiên 19/12/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0342382717

156 11 10A5 Nguyễn Minh Kiều 29/09/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0978791206

157 12 10A5 Đỗ Tùng Lâm 29/11/2006 Nam Đăk Nông Kinh 0965068500

158 13 10A5 Nguyễn Thị Thảo Linh 25/10/2006 Nữ Đắk Nông Tày 0917425884

159 14 10A5 Nguyễn Thị Lương 29/01/2006 Nữ Thanh Hóa Kinh 0865499646

160 15 10A5 Nông Văn Lượng 05/12/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0392007313

161 16 10A5 Lưu Văn Nam 12/05/2005 Nam Bình Dương Kinh 0372316910

162 17 10A5 Lương Thị Tuyết Nga 07/10/2005 Nữ Đắk Nông Thái 0364043958

163 18 10A5 Bùi Thị Bích Ngọc 26/12/2006 Nữ Đắk Nông Mường 0981273848

164 19 10A5 Hoàng Thị Thanh Nhàn 15/08/2006 Nữ Đắk Nông Dao 0379083756

165 20 10A5 Hoàng Thị Phượng 04/06/2006 Nữ Đắk Nông Dao

166 21 10A5 Nông Văn Quân 01/07/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0368367893

167 22 10A5 Nguyễn Thiện Tài 28/01/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0356170689

168 23 10A5 Trần Đức Tâm 03/02/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0914132226

169 24 10A5 Chu Đức Thắng 07/10/2006 Nam Đắk Nông Tày 0384114095

170 25 10A5 Lý Ngọc Thiên 24/08/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0973646626

171 26 10A5 Huỳnh Đức Thịnh 08/09/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0889753136

172 27 10A5 Đinh Thị Thùy 31/01/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0379886432

173 28 10A5 Trần Thị Thư 15/07/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0942799172

174 29 10A5 Nguyễn Duy Tiên 14/10/2006 Nam Đắk Nông Kinh

175 30 10A5 Nguyễn Thùy Trang 04/09/2006 Nữ Đắk Lăk Kinh 0386295749

176 31 10A5 Phạm Thùy Trang 10/12/2006 Nữ Bắc Ninh Kinh 0915402997

177 32 10A5 Triệu Minh Tuấn 23/09/2006 Nam Đắk Nông Tày 0353628351

178 33 10A5 Quách Khánh Uyên 02/06/2006 Nữ Đắk Nông Mường

179 34 10A5 Hà Tường Vi 16/06/2006 Nữ Đắk Nông Thái 0358718744

180 35 10A5 Bùi Khánh Vinh 21/05/2006 Nam Đắk Nông Mường 0982659437

181 36 10A5 Trần Quang Vinh 11/11/2006 Nam Đắk Lăk Kinh 0984260511
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